
Nội dung
Thời gian

(Phút)
Thứ 2 Thứ 3

Đón trẻ

Thể dục 

sáng

* NỘI DUNG                                       

` Hô hấp: Gà gáy                                            

  

` Tay: Co và duỗi tay, vỗ 2 tay vào nhau.

` Bụng: Nghiêng người sang trái, sang 

phải.

` Chân: Đứng, lần lượt từng chân co cao 

đầu gối.

* MỤC TIÊU:

- Nhằm phát triển hệ hô hấp, cơ 

tay, chân, bụng biết tập theo nhịp 

* Chuẩn bị:

- Sân tập sạch sẽ

- Trang phục cô và trẻ gọn gàng

- Dụng cụ: Cờ

- Nhạc bài hát: Gà trống mèo con và cún 

con

Hoạt động 

học
30-40

 THỂ DỤC

Bò chui qua cổng  

TC: Chuyền bóng

KHÁM PHÁ KHOA HỌC

Một số côn trùng

Hoạt động 

chơi ngoài 

trời

30-40

Hoạt động 

chơi, hoat 

động ở các 

góc

40-50

* NỘI DUNG:

 + Góc xây dựng: Xây dựng ao cá.

+ Góc phân vai: Bác sỹ thú y, nấu ăn

+ Góc tạo hình: Vẽ, tô màu động vật sống 

dưới nước...

+ Góc âm nhạc: hát các bài hát về chủ đề

+ Góc thiên nhiên: Lau lá, tưới nước, 

trồng hoa,….

* MỤC TIÊU:

- Trẻ biết dùng gạch, sỏi, các nút ghép để 

làm ao cá,…

- Trẻ biết đóng vai bác sỹ, nấu ăn, biết 

cách sử dụng đồ chơ bác sỹ, nấu ăn,....

- Biết  vẽ, tô màu động vật sống dưới 

nước...

- Trẻ biết sử dụng các dụng cụ âm nhạc, 

xắc xô, phách tre, trống,...

- Trẻ biết trồng hoa vào chậu, lau lá, nhổ 

cỏ, chăm sóc cây...

Ăn trưa 60 - 70

Ngủ trưa 120 -140

Ăn phụ 20-30

Chơi, hoạt 

động theo 

ý thích

70-80

TCTV: Từ: Con ong; Con bướm; Con tằm;

 Câu mới: Con ong hút mật để thụ phấn  

cho hoa; Con  bướm có đôi cánh  rất đẹp; 

Con tằm biết nhả tơ. 

` Cắt dán con vât từ nguyên vật liệu TN

` Nêu gương, bình cờ  

TCM: Đàn ong

` Tạo số bằng bảng chun học toán.

` Đọc đồng dao: Chuồn chuồn bay thấp thì 

mưa.

` Nêu gương,  bình cờ 

Trả trẻ 60-70
Cô cho trẻ chơi nhẹ nhàng ở các góc. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của 

Cô vệ sinh cho trẻ, trả trẻ.

` Cô cho trẻ rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng, cho trẻ ngồi vào bàn ngay ngắn cô giới

` Cô chuẩn bị bàn ghế cho trẻ ngồi vào bàn ăn phụ, cô giới thiệu tên món ăn

` Động viên trẻ ăn hết xuất ăn gọn ngàng, không nói chuyện trong giờ ăn, trước khi

`  Kê phản, gối, chuẩn bị chỗ cho trẻ ngủ tạo không khí yên tĩnh cho trẻ ngủ đủ giấc

` Quan sát: Hoa giấy, trải nghiệm với nước, sỏi...

` Chơi các trò chơi:  bắt bướm, cò bắt ếch, chim bói cá rình mồi, con muỗi,

` Chơi theo ý thích: Phấn sỏi, khối gỗ, lá cây, đồ chơi ngoài trời, góc vận động, hột hạt

 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT - NGÀY 22/12

CHỦ ĐỀ NHÁNH: CÔN TRÙNG CHIM

80 - 90

` Cô đón trẻ nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi qui định; Trò chuyện xem video,



Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

 VĂN HỌC

Thơ: Ong và Bướm

TOÁN 

Nhận biết số lượng 5,9. Nhận biết 

số 5. Số thứ tự trong phạm vi 5.

            BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ  

Hát, VĐ: Đàn gà con,Voi làm xiếc, 

Chú bộ đội, cá vàng bơi.

NH: Chú voi con ở bản Đôn

Trò chơi: Hát theo hình vẽ

* CHUẨN BỊ:

- Gạch đồ chơi, hàng rào, nút ghép, 

sỏi, cây xanh, cá đồ chơi,…

- Bàn, ghế, một số đồ chơi nấu ăn, 

đồ chơi bác sỹ, búp bê,....

- Bàn, ghế, bút, sáp màu, tranh tô 

màu các con vật sống dưới nước.

- Dụng cụ âm nhac: xắc xô, phách 

tre, trống,…

- Chậu hoa, cây hoa, chậu nước, 

khăn lau, bình tưới nước,....

TCTV: Từ mới: Con chuồn chuồn; 

Con muỗi; Con ruồi; Câu: Con 

chuồn là con côn trùng; Con  muỗi 

hay đốt.

` Chơi theo ý thích ở các góc

` Nêu gương,  bình cờ 

Đ/c Lương Thị Liên P.HT dạy thay

`  ôn KT cũ: Thơ ong và bướm

` Chơi theo ý thích: chơi với đồ 

chơi trong lớp.

` Nêu gương,  bình cờ 

` Vệ sinh đồ dùng đồ chơi

` Chơi các trò chơi dân gian

` Nêu gương cuối tuần  

Ký duyệt

trẻ, tuyên truyền với phụ huynh tăng cường giao lưu với trẻ bằng tiếng Việt, cho trẻ đi học đúng giờ

* TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:

* Thỏa thuận trước khi chơi: Cô giới thiệu giờ chơi, giới thiệu các góc 

chơi, cho trẻ tự nhận góc chơi, trẻ tự phân vai chơi 

* Tổ chức chơi: Cô cho trẻ nhẹ nhàng về góc chơi, cô bao quát trẻ chơi, 

nhắc nhở trẻ chơi và liên kết các góc chơi với nhau.

* Nhận xét các nhóm chơi, hướng dẫn trẻ cất đồ chơi đúng nơi quy định

thiệu món ăn, động viên trẻ ăn hết xuất khônng làm rơi vãi cơm, trong giờ ăn cô nhắc trẻ không nói chuyện

và giá trị dinh dưỡng

ăn nhắc trẻ biết mời cô mời bạn.

 

 mèo và chim sẻ, kéo cưa lừa xẻ, cáo và thỏ

 rơm khô,chơi với cát,nước…

Thời gian thực hiện 5 tuần từ ngày 09/12/2024 đến ngày 10/01/2025

Tuần 5:  Từ 06/01 - 10/01/2025

GV dạy sáng:  Nguyễn Thị Kim Dung       GV dạy chiều:   Lò Thị Kim Oanh  

tranh ảnh về một số loại côn trùng, chim…

* TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:

* Khởi động: Cô cho trẻ đi chạy kết hợp các kiểu đi thành vòng tròn, sau đó chuyển đội hình 

thành hàng dọc -> hàng ngang giãn đều

* Trọng động: Cô cho trẻ tập động tác thể dục kết hợp bài hát: Gà trống mèo con và cún con

* Hồi tĩnh: Cho trẻ chơi trò chơi  tạo dáng
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